
STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

1 127231357 Lưu Quế Anh Nữ 13/08/1998 Sóc Trăng Hoa

2 127231358 Nguyễn Thị Trinh Nữ 29/09/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

3 127231359 Võ Trịnh Hà Nguyên Nữ 28/09/1996 Đồng Nai Kinh Khoa Y Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

5 127231360 Dương Thị Ngoc Linh Nữ 16/06/1986 Gia Lai Kinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

6 127231361 Hoàng Thị Minh Oanh Nữ 01/09/1989 TP. Hồ Chí Minh Kinh

7 127231362 Đỗ Lê Quang Nam 24/10/1993 TP. Hồ Chí Minh Kinh

8 127231363 Võ Chí Thành Nam 01/03/1975 Quảng Ngãi Kinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

9 127231364 Võ Mộng Kiều Xuân Nữ 03/01/1987 Tiền Giang Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

10 127231365 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 27/10/1993 Nam Định Kinh Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu

11 127231366 Trịnh Đăng Tuấn Dũng Nam 02/07/1999 Lâm Đồng Kinh

VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2023 - ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHYD ngày      tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

1. Khoa học y sinh (Giải phẫu bệnh): 02 học viên

2. Khoa học y sinh (Ký sinh trùng y học): 01 học viên

3. Khoa học y sinh (Sinh lý bệnh - Miễn dịch học): 05 học viên

4. Nhãn khoa: 04 học viên

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRÚNG TUYỂN
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12 127231367 Võ Chí Toản Nam 04/02/1997 Phú Yên Kinh

13 127231368 Lê Thanh Trúc Nữ 26/12/1996 Tiền Giang Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

13 127231369 Huỳnh Thành Chung Nam 29/06/1993 Tiền Giang Kinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

14 127231370 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ 20/01/1983 TP. Hồ Chí Minh Kinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

15 227233430 Nguyễn Quốc Minh Bảo Nam 10/03/1996 Tiền Giang Kinh

16 227233431 Nguyễn Hữu Đạt Nam 25/07/1999 Đà Nẵng Kinh

17 227233432 Bùi Ngọc Phương Dung Nữ 28/11/1997 Bến Tre Kinh

18 227233433 Bùi Hữu Khôi Nam 02/12/1999 Phú Yên Kinh

19 227233434 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 23/10/1998 Gia Lai Kinh

20 227233435 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 26/07/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

21 527237124 Đoàn Yến Chi Nữ 30/04/1999 Hà Tĩnh Kinh

22 527237125 Lâm Quang Đức Nam 08/08/1998 Bạc Liêu Hoa

23 527237126 Trương Khánh Dương Nam 12/07/2000 Trà Vinh Kinh

24 527237127 Võ Quang Hiển Nam 21/03/1983 TP. Hồ Chí Minh Kinh

25 527237128 Lê Trần Nhạc Khuê Nữ 06/07/1999 Vĩnh Long Kinh

26 527237129 Nguyễn Hà Phúc Tâm Nam 19/09/1999 Bình Định Kinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

27 527237130 Đào Thị Anh Thư Nữ 28/11/1998 Tây Ninh Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

28 527237131 Nguyễn Thu Hương Nữ 25/09/2000 Bạc Liêu Kinh

5. Nội khoa (Phục hồi chức năng): 02 học viên

6. Răng -  Hàm - Mặt: 06 học viên

7. Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc: 07 học viên

8. Dược liệu - Dược học cổ truyền: 05 học viên
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29 527237132 Nguyễn Thế Nhựt Nam 04/12/2000 TP. Hồ Chí Minh Kinh

30 527237133 Lê Thanh Sang Nam 13/3/1999 Quảng Bình Kinh

31 527237134 Nguyễn Hà Quốc Thái Nam 05/04/1999 Tiền Giang Kinh

32 527237135 Phạm Thị Thư Nữ 17/06/1995 Thái Bình Kinh

STT Mã học viên Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Đơn vị công tác

33 627239086 Nguyễn Mạnh Hoàng Nam 19/06/1987 TP. Hồ Chí Minh Kinh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

34 627239087 Nguyễn Thị Thúy Liểu Nữ 19/10/1993 Tiền Giang Kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

35 627239088 Phạm Thị Linh Nữ 15/07/1993 Quảng Ninh Kinh

36 627239089 Đặng Quang Phú Nam 29/06/2001 Kiên Giang Kinh

37 627239090 Trần Hồng Phúc Nam 07/01/1995 Đồng Tháp Kinh

38 627239091 Trần Văn Tuấn Nam 07/06/2000 Đắk Lắk Kinh Trường đại học Tây Nguyên

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Quốc Đạt

9. Kỹ thuật xét nghiệm y học: 06 học viên

Ấn định danh sách học viên trúng tuyển trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 - Đợt 2 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là 38 (Ba mươi 

tám) học viên.
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